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8. Mục đích học phần 

Học phần trình bày khái quát những vấn đề về quản trị chiến lược và quản trị chiến lược toàn cầu; 

trình bày và phân tích cụ thể các bước trong tiến trình quản trị chiến lược toàn cầu và các công cụ 

hỗ trợ trong phân tích môi trường kinh doanh toàn cầu; hoạch định, thực thi và kiểm soát chiến 

lược toàn cầu của các công ty kinh doanh trong môi trường kinh doanh toàn cầu. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 
Cấp độ 

Bloom 

1 CLO1 

Giải thích các khái niệm quản trị, chiến lược, quản trị chiến lược, 

quản trị chiến lược toàn cầu, sự khác biệt giữa các loại hình chiến 

lược, các chiến lược cấp công ty con, công ty mẹ. 

2 

2 CLO2 

Mô tả quy trình ra quyết định, chức năng của các cấp quản trị 

trong quá trình ra quyết định trong môi trường kinh doanh toàn 

cầu. 

2 

3 CLO3 
Đánh giá môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của 

doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường toàn cầu.  
5 

4 CLO4 
Đề xuất phương án thực thi các chức năng quản trị chiến lược 

trong môi trường kinh doanh toàn cầu. 
6 

 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO):  
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CLO1 X      X      



CLO2 X      X      

CLO3  X X          

CLO4   X  X        

Overall X X X  X  X      

Ghi chú: (x) là mối quan hệ thấp, (X) là mối quan hệ cao 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Đọc tài liệu và được chuẩn bị cho các cuộc thảo luận trước khi đến lớp. 

- Hoàn thành tất cả các bài kiểm tra theo lịch trình. 

- Tuân theo các quy tắc của lớp học. 
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13. Nội dung chi tiết học phần 

  PHẦN I 

  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA  

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU 

  Chương 1 

1.1.  Chiến lược 

 1.1.1 Khái niệm chiến lược 

 1.1.2 Các cấp chiến lược 



1.2.  Quản trị chiến lược 

 1.2.1 Khái niệm và đặc điểm quản trị chiến lược 

 1.2.2 Các trường phái quản trị chiến lược 

 1.2.3 Nội dung quản trị chiến lược 

1.3.  Quản trị chiến lược toàn cầu 

 1.2.1 Khái niệm chiến lược toàn cầu 

 1.2.2 Khái niệm quản trị chiến lược toàn cầu 

 1.2.3 Các yếu tố thúc đẩy tư tưởng quản trị chiến lược toàn cầu 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 1, giáo trình TL1. 

 TL2. Đọc chương 1, giáo trình TL 2. 

 TL3. Đọc chương 1, 2 và 3, tài liệu tham khảo TK3. 

 

  PHẦN II  

  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU 

  Chương 2 

2.1.  Phân tích môi trường bên ngoài trong quản trị chiến lược toàn cầu 

 2.1.1 Khái niệm môi trường bên ngoài trong quản trị chiến lược toàn cầu 

 2.1.2 Mục đích và nội dung phân tích môi trường bên ngoài trong quản trị chiến lược 

toàn cầu 

 2.1.3 Mô hình kim cương trong phân tích môi trường bên ngoài 

  Chương 3 

2.2.  Phân tích môi trường ngành trong quản trị chiến lược toàn cầu 

 2.2.1 Khái niệm môi trường ngành trong quản trị chiến lược toàn cầu 

 2.2.2 Mục đích và nội dung phân tích môi trường ngành trong quản trị chiến lược toàn 

cầu 

 2.2.3 Các mô hình phân tích môi trường ngành trong quản trị chiến lược toàn cầu 

  Chương 4 

2.3.  Phân tích môi trường bên trong trong quản trị chiến lược toàn cầu 

 2.2.1 Khái niệm môi trường bên trong trong quản trị chiến lược toàn cầu 

 2.2.2 Mục đích và nội dung phân tích môi trường bên trong trong quản trị chiến lược 

toàn cầu 



 2.2.3 Các mô hình phân tích môi trường bên trong trong quản trị chiến lược toàn cầu 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 2, 3 và 4, giáo trình TL1. 

 TL2. Đọc chương 2, tài liệu tham khảo TK1. 

 TL3. Đọc chương 5, tài liệu tham khảo TK2. 

 TL4. Đọc chương 5, tài liệu tham khảo TK4. 

 

  PHẦN III 

  PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU 

  Chương 5 

3.1.  Quá trình quốc tế hoá và quản trị quá trình quốc tế hoá 

 3.1.1 Quyết định và động cơ quốc tế hoá 

 3.1.2 Đặc điểm quá trình quốc tế hoá 

 3.1.3 Các chiến lược xâm nhập thị trường quốc tế 

  Chương 6 

3.2.  Liên minh chiến lược quốc tế 

 3.2.1 Khái niệm liên minh chiến lược quốc tế 

 3.2.2 Yếu tố thúc đẩy hình thành liên minh chiến lược quốc tế 

 3.2.3 Các loại hình liên minh chiến lược quốc tế 

 3.2.4 Lựa chọn đối tác liên minh chiến lược 

 3.2.5 Kiểm soát liên minh chiến lược 

 3.2.6 Cân bằng rủi ro và độ tin cậy của liên minh chiến lược 

  Chương 7 

3.3.  Chiến lược cấp công ty con trong quản trị chiến lược toàn cầu 

 3.3.1 Các cấp chiến lược toàn cầu 

 3.2.2 Vai trò chiến lược của các công ty con 

 3.2.3 Các chiến lược cơ bản của chiến lược cấp công ty con 

  Chương 8 

3.4.  Chiến lược cấp công ty mẹ trong quản trị chiến lược toàn cầu 

 3.4.1 Vai trò chiến lược của công ty mẹ 

 3.4.2 Các chiến lược kiểm soát của công ty mẹ 

 3.4.3 Các chiến lược đa dạng hoá của công ty mẹ 



 3.4.4 Các chiến lược mua ngoài của công ty mẹ 

 3.4.5 Các chiến lược quản trị danh mục đầu tư toàn cầu của công ty mẹ 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 5,6,7 và 8, giáo trình TL1. 

 TL2. Đọc chương 7 và 9, tài liệu tham khảo TK3. 

 TL3. Đọc chương 3, tài liệu tham khảo TK4. 

 

  PHẦN IV 

  THỰC THI VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU 

  Chương 9 

4.2.  Cấu trúc và thiết kế cấu trúc tổ chức toàn cầu 

 4.2.1 Khái niệm cấu trúc tổ chức 

 4.2.2 Cấu trúc tổ chức công ty đa quốc gia 

 4.2.3 Cân bằng các lực hội nhập toàn cầu và đáp ứng điều kiện địa phương 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 9, 10 và 11, giáo trình TL1. 

 TL2. Đọc chương 9, 10 và 11, tài liệu tham khảo TL2. 

 TL3. Đọc chương 11, tài liệu tham khảo TK3. 

 TL4. Đọc chương 9, tài liệu tham khảo TK4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần  

TT Chương 
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1 Những vấn đề cơ bản của quản trị chiến lược toàn cầu X X   

2 
Phân tích môi trường bên ngoài trong quản trị chiến lược 

toàn cầu 
  X  

3 
Phân tích môi trường ngành trong quản trị chiến lược toàn 

cầu 
  X  

4 
Phân tích môi trường bên trong trong quản trị chiến lược toàn 

cầu 
  X  

5 Quá trình quốc tế hóa và quản trị quá trình quốc tế hóa    X 

6 Liên minh chiến lược quốc tế    X 

7 Chiến lược cấp công ty con X X   

8 Chiến lược cấp công ty mẹ X X   

9 Cấu trúc và thiết kế cấu trúc tổ chức toàn cầu         X 

 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM)  

TT Mã 
Tên phương pháp giảng 

dạy, học tập (TLM) 

Nhóm phương 

pháp C
L

O
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O
4

 

1 TLM1 Giải thích cụ thể 1 X X        

2 TLM2 Thuyết giảng 1 X X   

3 TLM3 Tham luận của khách mời 1  X   

4 TLM4 Giải quyết vấn đề 2     

5 TLM5 Tập kích não 2     

6 TLM6 Học theo tình huống 2   X X 

7 TLM7 Đóng vai 2     

8 TLM8 Chơi trò chơi 2     

9 TLM9 Đi thực tế 2     

10 TLM10 Tranh luận 3     

11 TLM11 Thảo luận 3   X X 

12 TLM12 Học nhóm 3     



13 TLM13 Câu hỏi gợi mở 4     

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 4          

15 TLM15 Học trực tuyến 5     

16 TLM16 Bài tập ở nhà 6 X X X X 

17 TLM17 Khác 7     

 

16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

TT Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

Phương pháp giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận(*) 

Tổng 

số 

1 
Những vấn đề cơ bản của 

quản trị chiến lược toàn cầu 
2 0 2 

TLM1, TLM 2, 

TLM16 

2 
Phân tích môi trường bên 

ngoài (vĩ mô) 
2 2 4 

TLM1, TLM 2, 

TLM6, TLM11, 

TLM16 

3 Phân tích môi trường ngành  3 3 6 

TLM1, TLM 2, 

TLM6, TLM11, 

TLM16 

4 
Phân tích môi trường bên 

trong doanh nghiệp 
3 3 6 

TLM1, TLM 2, 

TLM6, TLM11, 

TLM16 

5 

Quá trình quốc tế hóa và 

quản trị quá trình quốc tế 

hóa 

3 3 6 

TLM1, TLM 2, 

TLM6, TLM11, 

TLM16 

6 
Liên minh chiến lược quốc 

tế 
3 3 6 

TLM1, TLM 2, 

TLM6, TLM11, 

TLM16 

7 Chiến lược cấp công ty con 2 3 5 
TLM1, TLM 2, 

TLM3, TLM16 

8 Chiến lược cấp công ty mẹ 2 3 5 
TLM1, TLM 2, 

TLM3, TLM16 

9 
Cấu trúc và thiết kế cấu trúc 

tổ chức toàn cầu 
2 3 5 

TLM1, TLM 2, 

TLM6, TLM11, 

TLM16 

 Tổng cộng 22 23 45  



Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết 

kế x 2. 

 

17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM)   

TT Mã Tên phương pháp đánh giá 
Nhóm phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

1 AM1 Tham gia trên lớp 1 X X X X 

2 AM2 Đánh giá bài tập 1 X X X X 

3 AM3 Đánh giá thuyết trình 1 X X X X 

4 AM4 Đánh giá hoạt động 2     

5 AM5 Bài thu hoạch 2     

6 AM6 Thi viết 2 X X X X 

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 2     

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp 2 X X X X 

9 AM9 
Kỹ năng giao tiếp thông 

qua văn bản 
2 X X X X 

10 AM10 Dự án 3     

11 AM11 Đánh giá làm việc nhóm 3     

12 AM12 Báo cáo khóa luận 3     

13 AM13 Đánh giá đồng cấp 4     

 

18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

TT Tuần Hoạt động đánh giá 
Nội 

dung 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

1 1-14 

Chuyên cần, tham gia 

hoạt động học tập trên 

lớp 

- AM1 10%     

2 9 
Thi tự luận giữa kỳ Chương 

1-6 
AM6 10% X X X X 

3 
2, 4, 6, 8, 

9, 11, 13 

Bài tập nhóm số 1 Chương 

1-8 
AM2, AM3 5% X X X X 

4 15 
Bài tập nhóm số 2 Chương 

1-9 

AM2, AM3, 

AM9 
15% X X X X 



5 Theo lịch 
Vấn đáp Chương 

1-9 
AM8 60% X X X X 

Tổng cộng 100%     

 

Xác nhận của Khoa/Bộ môn 


